
BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG THEO HIỆN TRẠNG
Dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ ngã 3 Thành Sương đi TL 626 xã Hương Trà (giai đoạn 2)

       Địa điểm: xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Tờ 1

STT

   Tờ BĐĐC khu đất tỷ lệ 1/2000 năm 2024 Thông tin pháp lý thửa đất được cấp GCN QSDĐ không đúng chủ
sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng đất

Ghi chú
Chủ sử dụng

Tờ
BĐ
ĐC
khu
đất

Số
thửa

Diện tích (m2)

Loại
đất

Hộ gia đình
cá nhân

được cấp
GCN

QSDĐ

Số giấy
CNQSDĐ Số thửa Diện tích

(m2) Loại đất GCN
QSD đất

Tổng
diện tích
thửa đất

(m2)

Diện
tích
trích
lục

(m2)

Diện
tích
đo
vẽ
bổ

sung

Chỉnh lý
(m2)

Diện tích
quy

hoạch
(m2)

1 Hồ Văn Công 1 1098 1259,6 1259,6 128,5 RSX Hồ Văn
Thống AI.399025 958 2.735,0 RSM H 01587 Cấp chồng

GCN2 Hồ Văn Thống 1 1099 1235,2 1235,2 344,6 RSX

3 Hồ Văn Phúc 1 1100 963,4 963,4 164,8 RSX

Hồ Văn Sinh
và bà Hồ Thị

Dương
AI.399403 962 5.769,0 RSM H 01558 Cấp chồng

GCN

4 Hồ Văn Sinh 1 1101 1541,5 1541,5 100,5 RSX

5 Hồ Văn Nghĩa 1 1102 263,2 263,2 152,5 RSX

6 Hồ Văn Sơn 1 1103 309,0 309,0 140,0 RSX

7
Hồ Văn Sơn (bán
cho ông Hồ Văn
Khuyên)

1 1104 3114,3 3114,3 246,2 RSX

8 UBND xã 1 1105 990,9 990,9 10,8 DCS Hồ Văn
Nghĩa AI.399051 963 1.346,0 RSM H 01613 Cấp chồng

GCN9 Hồ Văn Sinh 1 1106 391,7 391,7 136,8 RSX

10 Hồ Xuân Thọ 1 1109 761,3 761,3 38,3 RSX
Hồ Văn Sơn
và bà Hồ Thị

Hoa
AI.399373 959 3.153,0 RSM H 01582 Sai tên

GCN

11 Hồ Xuân Thọ 1 1111 644,5 644,5 29,6 RSX Hồ Văn Giới
và bà Hồ Thị

Lệ
AI.399340 1018 882,0 RSM H 01903 Cấp chồng

GCN
12 Hồ Văn Giới 1 1112 235,3 235,3 50,1 RSX
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13 Hồ Duy Khánh 1 1116 427,7 427,7 84,1 RSM
Hồ Văn Thái

+ Hồ Văn
Hoàng

AI.399400: 961+969 7093+10580 RSM H 01938+ H
01572

Sai tên
GCN

14 Hồ Thị Út 1 1117 266,0 266,0 35,2 RSX
Hồ Văn

Hoàng và bà
Hồ Thị Liên

AI.399362 969 10.580,0 RSM H 01572 Sai tên
Hủy GCN

15 Hồ Văn Khuyên 1 338 688,7 688,7 159,2 RSX
Hồ Văn

Quang và bà
Hồ Thị Hồng

AI.399024 378 8.802,0 RSM H 01586 Sai tên
Hủy GCN

16 Hồ Văn Lãnh 1 350 1538,3 1538,3 69,4 RSX
Hồ Văn Non
và bà Hồ Thị

Co
AI.399043 350 1.456,0 RSM  H 01605 Sai tên

Hủy GCN

17 Hồ Văn Lâm 1 392 414,0 414,0 55,3 RSX
Hồ Văn Giới
và bà Hồ Thị

Lệ
AI.399348 392 1.167,0 RSM H 01910 Sai tên

Hủy GCN

18 Hồ Văn Lâm 1 398 897,2 897,2 30,6 RSX Hồ Văn Phúc AI.399379 398 915,0 RSM H 01564 Sai tên
Hủy GCN

19
Hồ Văn Hào
(Hảo);  Hồ Văn
Hận sản xuất

1 400 14922,1 14922,1 27,0 RSX
Hồ Văn

Minh và bà
Hồ Thị Co

AI.399158 400 14644 RSM H 01720 Sai tên
Hủy GCN

20
Hồ Văn Hoàng
(chết) vợ Hồ Thị
Liên

1 886 1840,8 1840,8 128,2 RSX Hồ Văn
Quang +
UBND xã

AI.399024 378 +372 8802+232 RSM H 01586 Sai tên
Hủy GCN

21 Hồ Văn Lâm 1 887 2453,0 2453,0 347,7 RSX

22 Hồ Văn Lâm 1 888 644,3 644,3 102,5 RSX Hồ Văn
Miên AI.399093 412 1.031,0 RSM H 01655 Sai tên

Hủy GCN23 Hồ Văn Công 1 889 574,9 574,9 80,5 RSX

24 Hồ Văn Công 1 890 700,9 700,9 229,4 RSX
Hồ Văn
Quảng +
UBND xã

AI.399076 413+415 994+320 RSM H 01638 Sai tên
Hủy GCN

25 Hồ Văn Thống 1 891 909,4 909,4 124,5 RSX
Hồ Văn

Quảng +Hồ
Văn Phong

AI.399058 413+ 435 994+1645 RSM H 01638; H
01620

Sai tên
Hủy GCN

26 Hồ Duy Khánh 1 892 1364,2 1364,2 167,5 RSX
Hồ Văn

Phong + Hồ
Duy Khánh

AI.399384 435+456 1645+2389 RSM  H 01620+H
01923

Cấp chồng
GCN
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27
Hồ Văn Hoàng
(chết) vợ Hồ Thị
Liên

1 897 2004,9 2004,9 26,4 RSX
Hồ Duy

Khánh + Hồ
Văn Hoàng

AI.399363 456+457 2389+2482 RSM H 01923+ có
GCN

Cấp chồng
GCN

Tổng cộng 41.356,3 3.210,2 52.480,0
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